	UBND QUẬN LONG BIÊN
TRƯỜNG TIỂU HỌC THẠCH BÀN A

Họ tên: ………………………………
Lớp: …..
	        Thứ Năm ngày 26 tháng 12 năm 2024
BÀI KIỂM TRA ĐỊNH KÌ CUỐI HỌC KÌ I
Năm học 2024 - 2025
Môn: Công nghệ - Lớp 3
                        (Thời gian: 35 phút)       



	       Điểm
	                               Nhận xét của giáo viên

	
	

	
	

	
	


Khoanh vào chữ cái trước câu trả lời đúng hoặc làm theo yêu cầu: 
Câu 1. (0,5 điểm) Những sản phẩm công nghệ nào được sử dụng ngoài phạm vi gia đình? 
A. Máy tính, ti vi, quạt điện, nồi cơm điện.
B. Ti vi, quạt điện, nồi cơm điện, tủ lạnh.
C. Đèn học, ti vi, quạt điện, nồi cơm điện.
D. Xe buýt, máy ủi, tàu hoả, thuyền buồm.
Câu 2. (0,5 điểm) Khi sử dụng các sản phẩm công nghệ trong gia đình, cần làm gì để đảm bảo an toàn, tiết kiệm năng lượng?
A.  Ngồi gần và xem ti vi liên tục các chương trình.
B.  Đóng, mở tủ lạnh nhiều lần trong ngày để lấy đồ.                                      
C.  Tắt điện, tắt quạt khi ra khỏi phòng để làm việc khác.
D. Dùng điện thoại di động trong điều kiện thiếu ánh sáng lâu. 
Câu 3. (0,5 điểm) Máy thu hình còn được gọi là gì?
	A. Đài truyền hình
	B. Ti vi

	C. Máy thu thanh
	D. Đài phát thanh


    Câu 4. (0,5 điểm) Sử dụng điều khiển từ xa của máy thu hình để thực hiện yêu cầu: 
          A. Bảo vệ máy            B. Bật, tắt nguồn           C. Chỉnh ăng ten	     D. Sạc điện
Câu 5. (0,5 điểm) Tác dụng của máy thu thanh là:	
A. Nghe các chương trình phát thanh	    B. Xem các chương trình truyền hình 
  C. Nghe các chương trình truyền hình         D. Xem các chương trình truyền thanh
 Câu 6. (0,5 điểm) Đèn nào được sử dụng làm đèn trang trí? 
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	A. Đèn 1
	B. Đèn 2
	C. Đèn 3
	D. Cả 3 đèn


Câu 7. (1 điểm) Đánh dấu X vào ô trống trước những việc nên làm khi sử dụng quạt điện:   
A. Di chuyển quạt khi quạt đang quay.

B. Không để quạt nơi ẩm ướt, nhiều bụi.

C. Báo cho người lớn khi quạt có dấu hiệu bất thường.

D. Bật quạt hướng thẳng vào người trong thời gian dài.

Câu 8. (2 điểm) Hãy đánh dấu X vào ô phù hợp với hành động xem ti vi đúng
 cách trong bảng dưới đây: 
	Hành động
	Phù hợp

	A. Ngồi xem gần sát màn hình ti vi.
	

	B. Điều chỉnh âm lượng ti vi vừa đủ nghe.
	

	C. Vừa xem ti vi vừa ăn cơm vừa nói chuyện.
	

	D. Xem các kênh truyền hình phù hợp với lứa tuổi.
	

	E. Ngồi xem ti vi ở vị trí chính diện và ngang tầm mắt.
	

	G. Thỉnh thoảng, xoay cổ và đưa ánh mắt qua lại để giảm bớt mỏi mắt.
	


Câu 9. (1 điểm) Chọn từ trong ngoặc (Máy thu thanh, Đài phát thanh) điền vào chỗ chấm để hoàn thành câu trả lời đúng: 
a)  ........................................ là nơi sản xuất các chương trình phát thanh và phát tín hiệu truyền thanh qua ăng ten.
b) ......................................... là thiết bị thu nhận các tín hiệu truyền thanh qua ăng ten và phát ra loa.
Câu 10. 
  a) (2 điểm) Em hãy nêu các bước sử dụng máy thu hình?
................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
b) (1 điểm) Dựa vào kiến thức thực tế và quan sát hình bên dưới, điền vào chỗ chấm thích hợp hoàn thành các câu sau:
	- Tên chương trình truyền hình phù hợp với lứa tuổi học sinh tiểu học: 
................................................................
- Chương trình đó phát sóng vào thời gian ….. giờ …..  phút ………………. hàng tuần trên VTV3.
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TRƯỜNG TIỂU HỌC THẠCH BÀN A
HƯỚNG DẪN CHẤM
BÀI KIỂM TRA ĐỊNH KÌ CUỐI HỌC KÌ I
Năm học 2024- 2025
Môn: Công nghệ - Lớp 3

	Câu
	Đáp án
	Điểm

	1
	D
	0,5

	2
	C
	0,5

	3
	B
	0,5

	4
	B
	0,5

	5
	A
	0,5

	6
	C
	0,5

	7
	Đánh dấu X vào mỗi ô đúng: 0,5đ (B, C) 
	1

	8
	Đánh dấu X vào mỗi ô đúng: 0,5đ (B, D, E, G)
	2

	9
	Điền đúng mỗi từ: 0,5đ 
(Đài phát thanh, Máy thu thanh)
	1

	10
	a) (2 điểm) Các bước sử dụng máy thu hình:
- Bật ti vi
- Điều chỉnh âm lượng
- Điều chỉnh kênh
- Tắt tivi khi không sử dụng
b) (1 điểm) 
- Tên chương trình truyền hình phù hợp với lứa tuổi học sinh tiểu học: “Giọng hát Việt nhí”: 0,5đ
- Chương trình đó phát sóng vào thời gian 20 giờ 00 phút Chủ nhật hàng tuần trên VTV3.
	3


* Lưu ý: Không cho điểm tối đa với những bài còn gạch xóa, chữa bài bẩn, chữ  viết chưa cẩn thận và sai nhiều lỗi chính tả.
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Nguyễn Thị Cúc
	PHÓ HIỆU TRƯỞNG



Phan Thị Thanh Bình
	HIỆU TRƯỞNG



Lê Thị Thanh Phương






MA TRẬN BÀI KIỂM TRA CUỐI HỌC KÌ 1 MÔN CÔNG NGHỆ LỚP 3
Năm học 2022 – 2023

	MẠCH 
KIẾN THỨC, 
KĨ NĂNG
	Số câu và số điểm
	Mức 1
	Mức 2
	Mức 3
	Tổng

	
	
	TN
	TL
	TN
	TL
	TN
	TL
	

	Công nghệ
và đời sống
	Số câu
	05
	
	02
	01
	01
	01
	10

	
	Số điểm
	5đ
	
	2đ
	1đ
	1đ
	1đ
	10đ

	
	Câu số
	1,2,3,4,5
	
	6,7
	9
	8
	10
	

	Tổng số câu
	Số câu
	05
	
	03
	02
	10

	Tổng số điểm
	
	5đ
	3đ
	2đ
	10đ
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